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      TÒA ÁN NHÂN DÂN                  

       TỈNH BẮC GIANG 
                         ––––––––––––––– 

     Bản án số: 145/2021/HS-PT 

     Ngày 30/9/2021  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT N 

               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                               –––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT N  
 

 TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG 

Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Ngữ 

Các Thẩm phán:                          Ông Nguyễn Hải Vinh 

                                                     Ông Hà Văn Nâu 

Thư ký phiên tòa: Bà Thân Thị Hải Minh – Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Bắc 

Giang. 

Đại diện VKSND tỉnh Bắc Giang tham gia phiên tòa: Ông Hoàng Tùng – 

Kiểm sát viên. 

Trong các ngày 26, 30 tháng 9 năm 2021, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang 

tiến hành xét xử công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 247/2021/TLPT-HS 

ngày 26 tháng 8 năm 2021 đối với các bị cáo Lê Hoàng L, Lạc Văn T, Ngô Văn N, 

Ngô Thị L1, V, M.   

Do có kháng cáo của các bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 

52/2021/HS-ST ngày 19 tháng 7 năm 2021 của Tòa án nhân dân huyện LG, tỉnh 

Bắc Giang.      

          Các bị cáo có kháng cáo: 

         1. Lê Hoàng L, sinh năm 1992. Tên gọi khác: Không có. Giới tính: N. Nơi cư 

trú: thôn Trung Phụ Ngoài, xã Tân Hưng, huyện LG, tỉnh Bắc Giang. Quốc tịch: 

Việt N; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Lái xe; Văn hóa: 12/12; 

Con ông Lê Xuân T và bà Nguyễn Thị O; có vợ là Mai Thị H; chưa có con; Tiền 

án, tiền sự: Chưa có. 

Bị cáo đầu thú, tạm giữ từ ngày 14/12/2020 đến ngày 23/12/2020, hiện đang 

bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú có mặt tại phiên tòa. 

2. Lạc Văn T, sinh năm 1993. Tên gọi khác: Không có. Giới tính: N. Nơi cư 

trú: Tổ dân phố Sơn Lập, thị trấn V, huyện LG, tỉnh Bắc Giang. Quốc tịch: Việt N; 

Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Tự do; Văn hóa: 12/12; Con ông 

Lạc Như H và bà Ngô Thị T; Có vợ là Nguyễn Thị Ng và có 02 con, con; Tiền án, 

tiền sự: Chưa có. 

Bị cáo đầu thú, tạm giữ từ ngày 14/12/2020 đến ngày 23/12/2020, hiện đang 

bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú có mặt tại phiên tòa. 
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3. Ngô Văn N, sinh năm 1985. Tên gọi khác: Không có. Giới tính: N. Nơi cư 

trú: Tổ dân phố TM, thị trấn V, huyện LG, tỉnh Bắc Giang. Quốc tịch: Việt N; Dân 

tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Tự do; Văn hóa: 12/12; Con ông Ngô 

Thế L và bà Ngô Thị Kh; Có vợ là Ngô Thị L1 và có 02 con; Tiền án, tiền sự: Chưa 

có. 

Bị cáo đầu thú, không bị tạm giữ, tạm giam, hiện đang bị áp dụng biện pháp 

ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú có mặt tại phiên tòa. 

4. Ngô Thị L1, sinh năm 1987. Tên gọi khác: Không có. Giới tính: Nữ. Nơi 

cư trú: Tổ dân phố TM, thị trấn V, huyện LG, tỉnh Bắc Giang. Quốc tịch: Việt N; 

Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Tự do; Văn hóa: 12/12; Con ông 

Ngô Văn Ph và bà Nguyễn Thị L; có chồng là Ngô Văn N và có 02 con; Tiền án, 

tiền sự: Chưa có. 

Bị cáo đầu thú, không bị tạm giữ, tạm giam, hiện đang bị áp dụng biện pháp 

ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú có mặt tại phiên tòa. 

5. Giáp Mai V, sinh năm 1987. Tên gọi khác: Không có. Giới tính: N. Nơi 

cư trú: Thôn Quyết Tiến 2, xã XL, huyện LG, tỉnh Bắc Giang. Quốc tịch: Việt N; 

Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Tự do; Văn hóa: 12/12; Con ông 

Giáp Mạnh H và bà Mai Thị H; Có vợ là Nguyễn Thị H và có 02 con; Tiền án, tiền 

sự: Chưa có. 

Bị cáo đầu thú, không bị tạm giữ, tạm giam, hiện đang bị áp dụng biện pháp 

ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú có mặt tại phiên tòa. 

6. Thân Thị M, sinh năm 1987. Tên gọi khác: Không có. Giới tính: Nữ. Nơi 

cư trú: Tổ dân phố CN, thị trấn V, huyện LG, tỉnh Bắc Giang. Quốc tịch: Việt N; 

Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Tự do; Văn hóa: 9/12; Con ông 

Thân Văn D và bà Hoàng Thị T; Có chồng là Ngô Quang Th (đã ly hôn) và có 02 

con; Tiền án, tiền sự: Chưa có. 

Bị cáo đầu thú, không bị tạm giữ, tạm giam, hiện đang bị áp dụng biện pháp 

ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú có mặt tại phiên tòa. 

          Ngoài ra vụ án còn có một số bị cáo khác không có kháng cáo, không liên 

quan đến kháng cáo nên Tòa án không triệu tập. 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
  

        Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Ngày 14/12/2020, Lê Hoàng L, sinh năm 1992 ở thôn Trung Phụ Ngoài, xã 

Tân Hưng, huyện LG, tỉnh Bắc Giang, đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh 

Bắc Giang xin đầu thú về hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, đề với các đối 

tượng: Trần Văn Ph, sinh năm 1992 ở thôn Khiêu, xã Phương Sơn, huyện Lục N, 

tỉnh Bắc Giang; Lạc Văn T, sinh năm 1993 ở tổ dân phố Sơn Lập, thị trấn V, huyện 

LG, tỉnh Bắc Giang; Nguyễn Văn Công, sinh năm 1995 ở thôn Yên Thiện, xã Bảo 

Sơn, huyện Lục N, tỉnh Bắc Giang; V, sinh năm 1987 ở thôn Quyết Tiến 2, xã XL, 
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huyện LG, tỉnh Bắc Giang.  

Cùng ngày, các đối tượng Phương, T, Công, Việt ra đầu thú và khai nhận 

hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, đề của mình với Lê Hoàng L. 

Tại Cơ quan điều tra, Lạc Văn T khai nhận, ngoài đánh bạc với Lê Hoàng L, 

T còn nhiều lần đánh bạc với các đối tượng: M, sinh năm 1987 ở tổ dân phố CN, 

thị trấn V, huyện LG, tỉnh Bắc Giang; Vợ chồng Ngô Văn N, sinh năm 1985 và 

Ngô Thị L1, sinh năm 1987 ở tổ dân phố TM, thị trấn V, huyện LG, tỉnh Bắc 

Giang.  

Ngày 14/12/2020, các đối tượng Mai, N, L1 ra đầu thú và khai nhận hành vi 

đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, đề của mình với Lạc Văn T. 

Quá trình đầu thú, các đối tượng giao nộp các đồ vật như sau: Lê Hoàng L 

giao nộp 01 điện thoại di động Iphone XSMAX màu trắng lắp sim số 

0989.113.582; Trần Văn Phương giao nộp 01 điện thoại di động Samsung Galaxy 

Note 5 màu vàng lắp sim số 0866.790.192; Lạc Văn T giao nộp 01 điện thoại di 

động IphoneX, màu đen lắp sim số 0888.157.333; Nguyễn Văn Công giao nộp 01 

điện thoại di động Iphone 11 Promax lắp sim số 0987.137.262; V giao nộp 01 điện 

thoại di động Iphone XSMAX màu xanh lắp sim số 0965.963.963; Ngô Văn N giao 

nộp 01 điện thoại di động Samsung Galaxy S8 màu đen lắp sim số 0904.102.333 và 

01 điện thoại Nokia màu xanh - đen; M giao nộp 01 điện thoại di động Samsung 

màu đen lắp sim số 0967.628.362; Ngô Thị L1 giao nộp 01 điện thoại di động 

Iphone 6 màu hồng lắp sim số 0332.517.682.  

Cơ quan điều tra đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng liên 

quan nhưng không thu giữ được đồ vật, tài liệu gì. 

Quá trình điều tra, các bị cáo khai nhận: Khoảng từ tháng 10/2019 đến ngày 

13/12/2020, Lê Hoàng L nhận số lô, số đề của các đối tượng Phương, Công, Việt 

và một số đối tượng khác để kiếm lời; Lạc Văn T nhận số lô, số đề của các bị cáo 

L, N, L1, Mai và một số đối tượng khác để kiếm lời. Việc thỏa thuận với người 

mua số lô, số đề như sau: Số lô tính 23.000 đồng/điểm; dạng đề, xiên, hai cửa, ba 

càng tính giá từ 70, 80, 85%/số tiền chơi. Nếu trúng dạng lô tính 80.000 đồng/điểm, 

các dạng còn lại khi trúng nhân số tiền chơi với 70.000 đồng, dạng xiên 2 tính gấp 

10 lần số tiền chơi, dạng xiên 3 gấp 40 lần số tiền chơi, dạng xiên 4 gấp 100 lần số 

tiền chơi. Đối với dạng lô xiên quay, người chơi bỏ tiền ra mua 11 cặp số (được 

xoay vòng trong 04 cặp số của người chơi) trong đó gồm: 01 cặp xiên 4, 04 cặp 

xiên 3, 06 cặp xiên 2; khi trúng 04/04 số người chơi chọn thì được trả thưởng là 

320 lần số tiền chơi, khi trúng 03/04 số người chơi chọn thì được trả thưởng là 70 

lần số tiền chơi, khi trúng 02/04 số người chơi chọn thì được trả thưởng là 10 lần số 

tiền chơi.  

Theo lời khai của L, sau khi nhận số lô, số đề của người khác L sử dụng 

mạng xã hội Zalo là “Lê L” đăng ký bằng số điện thoại 0989.113.582 chuyển tin 

nhắn số lô, đề đến tài khoản Zalo “Yakura” của Lạc Văn T, thỏa thuận tính lô 

21.800 đồng/điểm, còn dạng đề các loại tính như trên. Khi có kết quả thì nhắn tin 
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số tiền thắng thua với nhau, hình thức thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản. 

Quá trình điều tra, T không thừa nhận như lời khai của L, ngoài ra không có tài liệu 

khác để chứng minh lời khai của L. 

Kết quả điều tra xác định hành vi đánh bạc với hình thức ghi số lô, số đề của 

các đối tượng cụ thể như sau: 

* Lê Hoàng L sử dụng điện thoại di động lắp sim số 0989.113.582 nhận số 

lô, đề của Trần Văn Phương qua số điện thoại 0866.790.192 với tổng số tiền là 

725.450.000 đồng. Cụ thể:  

- Ngày 26/10/2019, Phương đánh 400 điểm lô = 9.200.000 đồng (Phương 

không trúng thưởng). 

- Ngày 28/10/2019, Phương đánh 420 điểm lô = 9.660.000 đồng; 40.000 

đồng tiền đánh đề đặc biệt. Phương trúng 500 điểm lô x 80.000 đồng/01 điểm = 

40.000.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 49.700.000 đồng. 

- Ngày 29/10/2019, Phương đánh 140 điểm lô = 3.220.000 đồng. Phương 

trúng 50 điểm lô x 80.000 đồng/01 điểm = 4.000.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc 

là 7.220.000 đồng. 

- Ngày 30/10/2019, Phương đánh 300 điểm lô = 6.900.000 đồng; 1.200.000 

đồng tiền đánh đề đặc biệt và nhất to. Phương trúng 25 điểm lô x 80.000 đồng/01 

điểm = 2.000.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 10.100.000 đồng. 

- Ngày 31/10/2019, Phương đánh 300 điểm lô = 6.900.000 đồng; 1.000.000 

đồng tiền đánh đề đặc biệt và nhất to. Phương trúng 200 điểm lô x 80.000 đồng/01 

điểm = 16.000.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 23.900.000 đồng. 

- Ngày 01/11/2019, Phương đánh 300 điểm lô = 6.900.000 đồng; 100.000 

đồng tiền lô xiên 3; 1.000.000 đồng tiền đánh đề đặc biệt và nhất to. Phương trúng 

50 điểm lô x 80.000 đồng/01 điểm = 4.000.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 

12.000.000 đồng. 

- Ngày 02/11/2019, Phương đánh 750 điểm lô = 17.250.000 đồng; 210.000 

đồng tiền đánh đề 3 càng. Phương trúng 140 điểm lô x 80.000 đồng/01 điểm = 

11.200.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 28.660.000 đồng. 

- Ngày 03/11/2019, Phương đánh 250 điểm lô = 5.750.000 đồng; 250.000 

đồng tiền đánh lô xiên; 3.200.000 đồng tiền đánh đề đặc biệt và nhất to. Phương 

trúng 50 điểm lô x 80.000 đồng/01 điểm = 4.000.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc 

là 10.200.000 đồng. 

- Ngày 04/11/2019, Phương đánh 770 điểm lô x 23.000 đồng/01 điểm = 

17.710.000 đồng; 100.000 đồng tiền đánh lô xiên 2; 550.000 đồng tiền đánh lô xiên 

3; 240.000 đồng tiền đánh đề đặc biệt và nhất to. Phương trúng 440 điểm lô x 

80.000 đồng/01 điểm = 35.200.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 53.800.000 

đồng. 

- Ngày 05/11/2019, Phương đánh 870 điểm lô = 20.010.000 đồng; 500.000 

đồng tiền đánh lô xiên 3; 360.000 đồng tiền đánh đề đặc biệt và nhất to. Phương 

trúng 190 điểm lô x 80.000 đồng/01 điểm = 15.200.000 đồng. Tổng số tiền đánh 
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bạc và trúng bạc là: 36.070.000 đồng. 

- Ngày 06/11/2019, Phương đánh 620 điểm lô = 14.260.000 đồng; 400.000 

đồng tiền đánh lô xiên 3. Phương trúng 110 điểm lô x 80.000 đồng/01 điểm = 

8.800.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 23.460.000 đồng. 

- Ngày 07/11/2019, Phương đánh 1.070 điểm lô x 23.000 đồng/01 điểm = 

24.610.000 đồng; 600.000 đồng tiền đánh đề đặc biệt; 250.000 đồng tiền đánh lô 

xiên 3. Phương trúng 420 điểm lô x 80.000 đồng/01 điểm = 33.600.000 đồng. Tổng 

số tiền đánh bạc là 59.060.000 đồng. 

- Ngày 08/11/2019, Phương đánh 600 điểm lô = 13.800.000 đồng; 500.000 

đồng tiền đánh lô xiên 2; 200.000 đồng tiền đánh lô xiên 3. Phương trúng 250 điểm 

lô x 80.000 đồng/01 điểm = 20.000.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 34.500.000 

đồng. 

- Ngày 09/11/2019, Phương đánh 940 điểm lô = 21.620.000 đồng; 200.000 

đồng tiền đánh lô xiên 2; 400.000 đồng tiền đánh lô xiên 3. Phương trúng 120 điểm 

lô x 80.000 đồng/01 điểm = 9.600.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 31.820.000 

đồng. 

- Ngày 10/11/2019, Phương đánh 700 điểm lô = 16.100.000 đồng; 600.000 

đồng tiền đánh lô xiên 3. Phương trúng 170 điểm lô x 80.000 đồng/01 điểm = 

13.600.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 30.300.000 đồng. 

- Ngày 11/11/2019, Phương đánh 670 điểm lô = 15.410.000 đồng; 100.000 

đồng tiền đánh lô xiên 2; 600.000 đồng tiền đánh lô xiên 3; 100.000 đồng tiền đánh 

đặc biệt và nhất to. Phương trúng 160 điểm lô x 80.000 đồng/01 điểm = 12.800.000 

đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 29.010.000 đồng. 

- Ngày 12/11/2019, Phương đánh 950 điểm lô = 21.850.000 đồng; 500.000 

đồng tiền đánh lô xiên 3; 100.000 đồng tiền đánh đặc biệt và nhất to. Phương trúng 

370 điểm lô x 80.000 đồng/ 01 điểm = 29.600.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 

52.050.000 đồng. 

- Ngày 13/11/2019, Phương đánh 840 điểm lô = 19.320.000 đồng; 500.000 

đồng tiền đánh lô xiên 3; 150.000 đồng tiền đánh đề đặc biệt và nhất to; 50.000 

đồng tiền đánh đề đặc biệt; 70.000 đồng tiền đánh đề ba càng. Phương trúng 100 

điểm lô x 80.000 đồng/01 điểm = 8.000.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 

28.090.000 đồng. 

- Ngày 14/11/2019, Phương đánh 1.050 điểm lô = 24.150.000 đồng; 300.000 

đồng tiền đánh lô xiên 3; 140.000 đồng tiền đánh đặc biệt và nhất to; 120.000 đồng 

tiền đánh đề ba càng. Phương trúng 170 điểm lô x 80.000 đồng/01 điểm 

=13.600.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 38.310.000 đồng. 

- Ngày 15/11/2019, Phương đánh 1.100 điểm lô = 25.300.000 đồng; 600.000 

đồng tiền đánh lô xiên 3. Phương trúng 190 điểm lô x 80.000 đồng/01 điểm = 

15.200.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 41.100.000 đồng. 

- Ngày 19/11/2019, Phương đánh 1.250 điểm lô x 23.000 đồng/01 điểm = 

28.750.000 đồng; 100.000 đồng tiền đánh lô xiên 3. Tổng số tiền đánh bạc là 
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28.850.000 đồng (Phương không trúng thưởng). 

- Ngày 20/11/2019, Phương đánh: 1.750 điểm lô = 40.250.000 đồng; 

1.000.000 đồng tiền đánh lô xiên 2; 400.000 đồng tiền đánh lô xiên 3. Phương 

trúng 180 điểm lô x 80.000 đồng/01 điểm = 14.400.000 đồng. Tổng số tiền đánh 

bạc là 56.050.000 đồng. 

- Ngày 21/11/2019, Phương đánh 1.100 điểm lô = 25.300.000 đồng; 900.000 

đồng tiền đánh lô xiên 2; 200.000 đồng tiền đánh lô xiên 3. Phương trúng 70 điểm 

lô x 80.000 đồng/01 điểm = 5.600.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 32.000.000 

đồng. 

* Lê Hoàng L sử dụng điện thoại di động lắp sim số 0989.113.582 nhận số 

lô, đề của V qua số điện thoại 0965.963.963 với tổng số tiền là 83.400.000 đồng. 

Cụ thể các ngày đánh bạc như sau: 

- Ngày 02/12/2019, Việt đánh 600 điểm lô = 13.800.000 đồng; 700.000 đồng 

tiền đánh đề đặc biệt; 1.000.000 đồng tiền đánh đề ba càng. Tổng số tiền đánh bạc 

là 15.500.000 đồng (Việt không trúng thưởng). 

- Ngày 02/02/2020, Việt đánh 1.000 điểm lô = 23.000.000 đồng; 600.000 

đồng tiền đánh đề đặc biệt. Tổng số tiền đánh bạc là 23.600.000 đồng (Việt không 

trúng thưởng). 

- Ngày 15/5/2020, Việt đánh 600 điểm lô = 13.800.000 đồng; 1.000.000 

đồng tiền đánh đề đặc biệt; 500.000 đồng tiền đánh đề ba càng. Việt trúng 300 

điểm lô x 80.000 đồng/01 điểm = 24.000.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 

39.300.000 đồng. 

- Ngày 17/5/2020, Việt đánh 200 điểm lô = 4.600.000 đồng; 400.000 đồng 

tiền đánh đề đặc biệt. Tổng số tiền đánh bạc là 5.000.000 đồng (Việt không trúng 

thưởng). 

- Đối với hành vi ngày 16/5/2020, Việt đánh 200 điểm lô = 4.600.000 đồng; 

200.000 đồng tiền đánh đề đặc biệt, tổng số tiền đánh bạc là 4.800.000 đồng. Cơ 

quan điều tra xác định số tiền đánh bạc giữa L và Việt không đủ để truy cứu trách 

nhiệm hình sự nên ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính. 

* Ngày 08/12/2020, Lê Hoàng L sử dụng điện thoại di động lắp sim số 

0989.113.582, có tài khoản Zalo tên “Lê L” nhắn tin chuyển số lô, số đề đến tài 

khoản Zalo “Yakuza” đăng ký số điện thoại 0888.157.333 của Lạc Văn T. Cụ thể: 

L đánh 04 cặp lô xiên 2, mỗi cặp 500.000 đồng, tổng là 2.000.000 đồng. L trúng 01 

cặp lô xiên 2 được 5.000.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 7.000.000 đồng. 

* Ngày 21/11/2019, Lê Hoàng L sử dụng điện thoại di động lắp sim số 

0989.113.582 nhắn tin để đánh bạc với Nguyễn Văn Công qua số điện thoại 

0987.137.262 với 1000 điểm lô = 23.000.000 đồng (Công không trúng thưởng). 

* Ngô Thị L1 sử dụng số điện thoại 0332517682 đăng ký tài khoản Zalo có 

tên “Ngô L1” để chuyển số lô, số đề qua tài khoản Zalo có tên “Yakuza” đăng ký 

số điện thoại 0888.157.333 của Lạc Văn T với tổng số tiền là 118.870.000 đồng. 

Cụ thể: 
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- Ngày 22/11/2020, L1 đánh 100 điểm lô = 2.300.000 đồng; 600.000 đồng 

tiền đánh đặc biệt và nhất to; 500.000 đồng tiền đánh nhất to kép; 550.000 đồng 

tiền đánh lô xiên quay; 200.000 đồng tiền đánh lô xiên 2; 100.000 đồng tiền đánh 

lô xiên 3; 90.000 đồng tiền đánh đề nhất to; 300.000 đồng tiền đánh đặc biệt kép; 

150.000 đồng tiền đánh đề đặc biệt; 60.000 đồng tiền đánh đề ba càng 02 cửa. L1 

trúng 50 điểm lô x 80.000 đồng/01 điểm = 4.000.000 đồng, trúng 50.000 đồng nhất 

to x 70.000 đồng = 3.500.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 12.350.000 đồng. 

- Ngày 24/11/2020, L1 đánh 150 điểm lô = 3.450.000 đồng; 550.000 đồng 

tiền đánh lô xiên quay; 500.000 đồng tiền đánh nhất to kép; 80.000 đồng tiền đánh 

3 càng 2 cửa; 540.000 đồng tiền đánh đề đặc biệt nhất to 2 cửa. L1 trúng 50 điểm lô 

x 80.000 đồng/01 điểm = 4.000.000 đồng, trúng 30.000 đồng đề x 70.000 đồng = 

2.100.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 11.220.000 đồng. 

- Ngày 26/11/2020, L1 đánh 100 điểm lô x 23.000 đồng/01 điểm = 2.300.000 

đồng; 770.000 đồng tiền đánh lô xiên quay; 600.000 đồng tiền đánh nhất to kép; 

200.000 đồng tiền đánh 3 càng 2 cửa; 1.100.000 đồng tiền đánh đề nhất to; 200.000 

đồng tiền đánh đề đặc biệt nhất to 02 cửa; 850.000 đồng tiền đánh đề đặc biệt; 

500.000 đồng tiền đánh đề đặc biệt kép. Tổng số tiền đánh bạc là 6.520.000 đồng 

(L1 không trúng thưởng). 

- Ngày 27/11/2020, L1 đánh 180 điểm lô = 4.140.000 đồng; 1.100.000 đồng 

tiền đánh lô xiên quay; 120.000 đồng tiền đánh 3 càng 2 cửa đặc biệt và nhất to; 

690.000 đồng tiền đánh đề nhất to; 310.000 đồng tiền đánh đề đặc biệt; 600.000 

đồng tiền đầu 5, đít 5 ở giải nhất to. L1 trúng 100.000 đồng đề x 70.000 đồng = 

7.000.000 đồng và 25 điểm lô x 80.000 đồng = 2.000.000 đồng. Tổng số tiền đánh 

bạc là 15.960.000 đồng. 

- Ngày 28/11/2020, L1 đánh là 170 điểm lô x 23.000 đồng/01 điểm = 

3.910.000 đồng; 880.000 đồng tiền đánh lô xiên quay; 500.000 đồng tiền đánh đề 

nhất to kép; 800.000 đồng tiền đánh đề nhất to; 500.000 đồng tiền đánh đề đặc biệt 

kép; 440.000 đồng tiền đánh đề đặc biệt. L1 trúng xiên quay 2 số: 20.000 đồng/số x 

10 = 200.000 đồng và 35 điểm lô x 80.000 đồng = 2.800.000 đồng. Tổng số tiền 

đánh bạc là 10.030.000 đồng. 

- Ngày 29/11/2020, L1 đánh là 100 điểm lô =2.300.000 đồng; 550.000 đồng 

tiền đánh lô xiên quay; 500.000 đồng tiền đánh đề nhất to kép; 200.000 đồng tiền 

đánh đề đặc biệt kép; 190.000 đồng tiền đánh đề đặc biệt. L1 trúng đề nhất to 

50.000 đồng/số x 70.000 đồng = 3500.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 

7.240.000 đồng. 

- Ngày 02/12/2020, L1 đánh 450.000 đồng tiền đánh lô xiên quay; 400.000 

đồng tiền đánh đề nhất to; 200.000 đồng tiền đánh đề đặc biệt kép; 60 điểm lô x 

23.000 đồng/điểm =1.380.000 đồng; 60.000 đồng đề ba càng hai cửa đặc biệt và 

nhất to; 300.000 đồng tiền đánh đề đặc biệt. L1 trúng 01 cặp lô xiên 2 - 20 điểm x 

10.000 đồng/ điểm = 200.000 đồng và lô số lô 20 về 2 “nháy” (2 lần) được 40 điểm 

và số lô 24 được 20 điểm, tổng được 60 điểm lô x 80.000 đồng/điểm = 4.800.000 
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đồng. Tổng số tiền đánh bạc là: 7.890.000 đồng. 

- Ngày 06/12/2020, L1 đánh 520.000 đồng tiền đánh đề nhất to; 550.000 

đồng tiền đánh lô xiên quay; 60 điểm lô = 1.380.000 đồng; 280.000 đồng đề đặc 

biệt. L1 trúng số đề 98 nhất to được 200.000 đồng x 70.000 đồng/điểm = 

14.000.000 đồng và số lô 89 trúng 30 điểm x 80.000 đồng/điểm = 2.400.000 đồng. 

Tổng số tiền đánh bạc là: 19.130.000 đồng. 

- Ngày 09/12/2020, L1 đánh 160.000 đồng đề ba càng hai cửa đặc biệt nhất 

to; 400.000 đồng tiền đánh đề nhất to; 60 điểm lô = 1380.000 đồng; 550.000 đồng 

tiền đánh lô xiên quay; 600.000 đồng đề đặc biệt; 300.000 đồng tiền đánh đề nhất 

to Kép. L1 trúng số lô 55 là 2 lần được 60 điểm x 80.000 đồng/điểm = 4.800.000 

đồng. Tổng số tiền đánh bạc là: 8.190.000 đồng. 

- Ngày 11/12/2020, L1 đánh 280.000 đồng tiền đánh đề nhất to; 200.000 

đồng tiền đánh đề nhất to kép; 70 điểm lô = 1.610.000 đồng; 330.000 đồng tiền 

đánh lô xiên quay; 260.000 đồng đề đặc biệt. L1 trúng số lô 88 được 50 điểm x 

80.000 đồng = 4.000.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 6.680.000 đồng. 

- Ngày 12/12/2020, L1 đánh 300.000 đồng đề ba càng đặc biệt nhất to; 

4.060.000 đồng tiền đánh đề nhất to kép; 60 điểm lô = 1.840.000 đồng; 120.000 

đồng tiền đánh đề nhất to. L1 trúng số lô 26 là 2 lần được 20 điểm x 80.000 đồng = 

1.600.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 7.920.000 đồng. 

- Ngày 13/12/2020, L1 đánh 520.000 đồng tiền đánh đề nhất to; 100 điểm lô 

= 2.300.000 đồng; 520.000 đồng đề đặc biệt. L1 trúng số lô 26 được 30 điểm x 

80.000 đồng = 2.400.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 5.740.000 đồng. 

Ngày 23/11/2020, L1 đánh bạc với tổng số tiền là 3.140.000 đồng; Ngày 

25/11/2020 là 2.990.000 đồng; Ngày 30/11/2020 là 2.465.000 đồng; Ngày 

01/12/2020 là 900.000 đồng; Ngày 03/12/2020 là 3.330.000 đồng; Ngày 

04/12/2020 là 2.470.000 đồng; Ngày 05/12/2020 là 1.760.000 đồng; Ngày 

07/12/2020 là 2.695.000 đồng; Ngày 08/12/2020 là 4.090.000 đồng; Ngày 

10/12/2020 là 4.210.000 đồng. Số tiền đánh bạc những ngày nêu trên giữa L1 và T 

không đủ để truy cứu trách nhiệm hình sự nên đã ra Quyết định xử phạt vi phạm 

hành chính. 

* Ngô Văn N sử dụng số điện thoại 0904.102.333 đăng ký tài khoản Zalo tên 

“Ngô N” nhắn tin qua ứng dụng Zalo chuyển số lô, số đề đến tài khoản Zalo 

“Yakuza” được đăng ký bằng số điện thoại 0888.157.333 của Lạc Văn T với tổng 

số tiền là 122.610.000 đồng. Cụ thể: 

- Ngày 22/11/2020, N đánh 200 điểm lô = 4.600.000 đồng. N trúng số lô 18 

và 81 mỗi số 20 điểm được 40 điểm x 80.000 đồng = 3.200.000 đồng. Tổng số tiền 

đánh bạc là 7.800.000 đồng. 

- Ngày 23/11/2020, N đánh 200 điểm lô = 4.600.000 đồng; 550.000 đồng 

tiền đánh lô xiên quay. N trúng số lô 58, 36, 01 mỗi số 20 điểm được 60 điểm x 

80.000 đồng = 4.800.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 9.950.000 đồng. 

- Ngày 24/11/2020, N đánh 600.000 đồng đề đặc biệt; 200 điểm lô x 23.000 
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đồng/điểm = 4.600.000 đồng. N trúng số lô 41, 90 mỗi số 20 điểm được 40 điểm x 

80.000 đồng = 3.200.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 8.400.000 đồng. 

- Ngày 25/11/2020, N đánh 500.000 đồng đề đặc biệt; 400.000 đồng đề hai 

cửa đặc biệt và nhất to; 200 điểm lô = 4.600.000 đồng; 550.000 đồng tiền đánh lô 

xiên quay. N trúng số lô 92, 08, 85 (số 85 về 2 lần) mỗi số 20 điểm được 80 điểm x 

80.000 đồng = 6.400.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 12.450.000 đồng. 

- Ngày 26/11/2020, N đánh 840.000 đồng đề đặc biệt và nhất to; 400.000 

đồng đề ba càng đặc biệt và nhất to; 220 điểm lô = 5.060.000 đồng; 550.000 đồng 

tiền đánh lô xiên quay. N trúng số lô 96, 58, 60 mỗi số 20 điểm được 60 điểm x 

80.000 đồng = 4.800.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 11.650.000 đồng. 

- Ngày 27/11/2020, N đánh 300 điểm lô x 23.000 đồng/điểm = 6.900.000 

đồng; 550.000 đồng tiền đánh lô xiên quay; 260.000 đồng đề đặc biệt và nhất to. N 

trúng số lô 86, 56 mỗi số 20 điểm được 40 điểm x 80.000 đồng = 3.200.000 đồng. 

Tổng số tiền đánh bạc là 11.010.000 đồng. 

- Ngày 28/11/2020, N đánh 200 điểm lô x 23.000 đồng/điểm = 4.600.000 

đồng; 550.000 đồng tiền đánh lô xiên quay; 200.000 đồng đề ba càng hai cửa đặc 

biệt và nhất to. N trúng số lô 30, 11, 99, 90 mỗi số 20 điểm được 80 điểm x 80.000 

đồng = 6.400.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 11.750.000 đồng. 

- Ngày 29/11/2020, N đánh 200.000 đồng đề ba càng hai cửa đặc biệt và nhất 

to; 200 điểm lô = 4.600.000 đồng; 400.000 đồng đề đặc biệt và nhất to; 550.000 

đồng tiền đánh lô xiên quay. N trúng số lô 85, 97 mỗi số 20 điểm được 40 điểm x 

80.000 đồng = 3.200.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 8.950.000 đồng. 

- Ngày 02/12/2020, N đánh 200 điểm lô x 23.000 đồng/điểm = 4.600.000 

đồng. N trúng số lô 96,  63 mỗi số 20 điểm được 40 điểm x 80.000 đồng = 

3.200.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 7.800.000 đồng. 

- Ngày 03/12/2020, N đánh 200 điểm lô x 23.000 đồng/điểm = 4.600.000 

đồng; 300.000 đồng đề đặc biệt và nhất to. N trúng số lô 96, 11, 58, 08 mỗi số 20 

điểm (trong đó số 11 về 03 lần và số 85 về 02 lần) được 140 điểm x 80.000 đồng = 

11.200.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 16.100.000 đồng. 

- Ngày 04/12/2020, N đánh 200 điểm lô = 4.600.000 đồng; 280.000 đồng đề 

đặc biệt và nhất to. N trúng số lô 40,15,08 mỗi số 20 điểm được 60 điểm x 80.000 

đồng = 4.800.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 9.680.000 đồng. 

- Ngày 05/12/2020, N đánh 200 điểm lô x 23.000 đồng/điểm = 4.600.000 

đồng; 550.000 đồng tiền đánh lô xiên quay. N trúng số lô 05 được 20 điểm x 

80.000 đồng = 1.600.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 6.750.000 đồng. 

* M sử dụng số điện thoại 0967.628.362 đăng ký tài khoản Zalo có tên “Mai 

Meo HTD” chuyển số lô, số đề qua ứng dụng Zalo tới tài khoản có tên “Yakuza” 

được đăng ký bằng số điện thoại 0888.157.333 của Lạc Văn T với tổng số tiền là 

49.715.000 đồng. Cụ thể: 

- Ngày 23/11/2020, Mai đánh 160.000 đồng đề đặc biệt; 310 điểm lô = 

7.130.000 đồng. Mai trúng số lô 40 được 20 điểm, số 45 được 25 điểm, số 00 được 
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50 điểm, số 23 được 25 điểm, tổng được 120 điểm x 80.000 đồng = 9.600.000 

đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 16.890.000 đồng. 

- Ngày 24/11/2020, Mai đánh 250.000 đồng đề đặc biệt; 135 điểm lô = 

3.105.000 đồng. Mai trúng số lô 35 được 25 điểm x 80.000 đồng = 2.000.000 đồng. 

Tổng số tiền đánh bạc là 5.355.000 đồng. 

- Ngày 08/12/2020, Mai đánh 240 điểm lô = 5.520.000 đồng. Mai trúng số lô 

73 được 100 điểm, số 37 được 50 điểm, 28 và 92 mỗi số 30 điểm. Tổng được 210 

điểm x 80.000 đồng = 16.800.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 22.320.000 đồng. 

- Ngày 10/12/2020, Mai đánh 50 điểm = 1.150.000 đồng. Mai trúng số lô 26 

được 50 điểm x 80.000 đồng = 4.000.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 5.150.000 

đồng. 

         Ngoài các hành vi như đã liệt kê nêu trên, các bị cáo còn có một số hành vi 

đánh bạc khác nhưng số tiền đánh bạc không đủ để truy cứu trách nhiệm hình sự 

nên Cơ quan cảnh sát điều tra đã xử phạt vi phạm hành chính đối với các bị cáo. 

Quá trình điều tra và tại phiên tòa hôm nay các đối tượng đã khai nhận về toàn 

bộ hành vi phạm tội của mình như cáo trạng đã nêu trên.  

Tại bản án hình sự sơ thẩm số: 52/2021/HS-ST ngày 19 tháng 7 năm 2021 

của Tòa án nhân dân huyện LG đã quyết định: 

- Căn cứ điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 58; Điều 38 của Bộ luật hình sự: Xử phạt 

Lê Hoàng L 03 năm 10 tháng tù, phạt bổ sung bằng tiền 20.000.000đ. 

- Căn cứ khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1 khoản 2 Điều 51; điểm g 

khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 58; Điều 38 của Bộ luật hình sự: Xử phạt Lạc Văn 

T 02 năm 06 tháng tù, phạt bổ sung bằng tiền 15.000.000đ. 

- Căn cứ khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1 khoản 2 Điều 51; điểm g 

khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 58; Điều 38 của Bộ luật hình sự: Xử phạt Ngô Văn 

N 02 năm 02 tháng tù, phạt bổ sung bằng tiền 13.000.000đ. 

- Căn cứ khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1 khoản 2 Điều 51; điểm g 

khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 58; Điều 38 của Bộ luật hình sự: Xử phạt Ngô Thị 

L1 02 năm 02 tháng tù, phạt bổ sung bằng tiền 13.000.000đ. 

- Căn cứ khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1 khoản 2 Điều 51; điểm g 

khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 58; Điều 38 của Bộ luật hình sự: Xử phạt V 02 

năm tù, phạt bổ sung bằng tiền 12.000.000đ. 

- Căn cứ khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1 khoản 2 Điều 51; điểm g 

khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 58; Điều 38 của Bộ luật hình sự: Xử phạt M 17 

tháng tù, phạt bổ sung bằng tiền 11.000.000đ. 

          Ngoài ra bản án còn tuyên phạt các bị cáo khác, xử lý vật chứng, án phí và 

quyền kháng cáo theo quy định. 

          Sau khi xét xử sơ thẩm, bị cáo nêu trên có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình 

phạt và xin hưởng án treo. 

 Ngày 22/9/2021, các bị cáo nộp toàn bộ tiền phạt bổ sung, tiền án phí của 
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bản án sơ thẩm đã tuyên. Bị cáo Lạc Văn T nộp bản sao Huân chương kháng chiến 

hạng ba, bản sao Quyết định truy tặng huy hiệu 30 năm tuổi đảng của ông Lạc Như 

Vĩnh (là ông nội của bị cáo) 

         Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo vẫn giữ nguyên yêu cầu kháng cáo. 

         Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang giữ quyền công tố tại phiên 

tòa, sau khi phân tích hành vi phạm tội của bị cáo, các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ, 

đề nghị HĐXX căn cứ vào điểm b khoản 1 Điều 355, điểm c khoản 1 Điều 357 

BLHS, chấp nhận kháng cáo của các bị cáo, sửa án sơ thẩm, giảm hình phạt cho 

các bị cáo, đề nghị HĐXX phúc thẩm: 

- Áp dụng điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s, u khoản 1, khoản 2 

Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 54; Điều 17; Điều 58; Điều 38 của Bộ luật 

hình sự: Xử phạt Lê Hoàng L từ 26 - 28 tháng tù.  

- Áp dugj khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm 

g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 58; Điều 38 của Bộ luật hình sự: Xử phạt Lạc 

Văn T từ 16 - 18 tháng tù. 

- Áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1 khoản 2 Điều 51; điểm 

g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 58; Điều 38 của Bộ luật hình sự: Xử phạt Ngô 

Văn N từ 15 - 18 tháng tù. 

- Căn cứ khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1 khoản 2 Điều 51; điểm g 

khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 58; Điều 38 của Bộ luật hình sự: Xử phạt Ngô Thị 

L1 từ 10 – 12 tháng tù. 

- Căn cứ khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1 khoản 2 Điều 51; điểm g 

khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 58; Điều 38 của Bộ luật hình sự: Xử phạt V từ 10 

– 12 tháng tù. 

- Căn cứ khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1 khoản 2 Điều 51; điểm g 

khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 58; Điều 38 của Bộ luật hình sự: Xử phạt M từ 8 – 

10 tháng tù. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

         [1] Về tính hợp pháp của đơn kháng cáo:  

          Đơn kháng cáo của các bị cáo đã được làm trong thời hạn quy định của pháp 

luật theo đúng quy định tại Điều 331, 332, 333 Bộ luật tố tụng hình sự nên kháng 

cáo của các bị cáo là hợp pháp, HĐXX chấp nhận xem xét giải quyết kháng cáo của 

các bị cáo theo trình tự phúc thẩm. 

         [2] Xét nội dung kháng cáo của bị cáo, HĐXX thấy: 

+ Về tội danh: Quá trình điều tra và tranh tụng tại phiên tòa đã có đủ căn cứ 

xác định: Trong khoảng từ tháng 10/2019 đến ngày 13/12/2020, thông qua tin nhắn 

trên điện thoại di động các bị cáo: Lê Hoàng L, Lạc Văn T, Trần Văn Phương, V, 

Ngô Thị L1, Ngô Văn N, M, Nguyễn Văn Công đã có hành vi đánh bạc dưới hình 

thức ghi số lô, số đề với với nhau và đánh bạc với một số đối tượng khác, cụ thể: 

- Lê Hoàng L đánh bạc trong 30 ngày với số tiền được xác định là 

859.150.000đ (trong đó đánh bạc với Nguyễn Văn Phương là 725.450.000đ, với V 
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là 83.400.000đ, với Nguyễn Văn Công là 23.000.000đ, với Nguyễn Lê Bình là 

20.300.000đ, với Lạc Văn T là 7.000.000đ). 

- Nguyễn Văn Phương đánh bạc trong 23 ngày với số tiền được xác định là 

731.450.000 đ. 

- Lạc Văn T đánh bạc trong 20 ngày với số tiền được xác định là 

297.875.000đ (trong đó đánh bạc với Ngô Thị L1 là 118.870.000đ, với Ngô Văn N 

là 122.290.000đ, với M là 49.715.000đ, với Lê Hoàng L là 7.000.000đ). 

- Ngô Văn N đánh bạc trong 12 ngày với số tiền được xác định là 

122.290.000đ. 

- Ngô Thị L1 đánh bạc trong 12 ngày với số tiền được xác định là 

118.870.000đ. 

- V đánh bạc trong 04 ngày với số tiền được xác định là 83.400.000đ. 

- M đánh bạc trong 04 ngày với số tiền được xác định là 49.715.000đ. 

- Nguyễn Văn Công đánh bạc trong 01 ngày với số tiền được xác định là 

23.000.000đ. 

          Tại phiên toà, các bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình 

đúng như bản án sơ thẩm đã xét xử đối với các bị cáo. 

Lời khai của các bị cáo phù hợp với lời khai của các bị cáo tại Cơ quan điều 

tra cũng như vật chứng thu giữ được, phù hợp với các chứng cứ khác được thua 

thập hợp pháp có trong hồ sơ vụ án. 

         Vì vậy, bản án hình sự sơ thẩm số 52/2021/HS-ST ngày 19/7/2021 của Tòa án 

nhân dân huyện LG đã xét xử các bị cáo về tội “Đánh bạc” theo Điều 321 Bộ luật 

hình sự là hoàn toàn có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. 

 + Về các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ TNHS: 

- Tình tiết tăng nặng TNHS: Các bị cáo Lê Hoàng L, Lạc Văn T, Trần Văn 

Phương, V, Ngô Thị L1, Ngô Văn N, M phạm tội nhiều lần chịu tình tiết tăng nặng 

trách nhiệm hình sự quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật hình sự. 

 - Về tình tiết giảm nhẹ TNHS: Các bị cáo sau khi phạm tội đã ra đầu thú, tại 

Cơ quan điều tra và phiên tòa hôm nay các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối 

cải, riêng bị cáo Nguyễn Văn Công có ông ngoại được tặng thưởng huân huy 

chương kháng chiến, bản thân bị cáo cứu giúp người bị nạn được chính quyền địa 

phương xác nhận, bị cáo Lê Hoàng L có thời gian tham gia quân ngũ, có thành tích 

trong thời gian chống dịch covid 19 được tặng giấy khen, bị cáo M có ông nội được 

tặng thưởng huân huy chương kháng chiến, có thành tích trong thời gian chống 

dịch covid 19 được tặng giấy khen, bị cáo Ngô Văn N và Ngô Thị L1 có bố mẹ 

tham gia hỏa tuyến được Nhà nước chứng nhận nên được áp dụng tình tiết giảm 

nhẹ, quy định tại điểm s khoản 1 khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. 

         + Về hình phạt: Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm 

nhẹ trách nhiệm hình sự cũng như vị trí vai trò của từng bị cáo trong vụ án, xử phạt 

bị cáo Lê Hoàng L 3 năm 10 tháng tù, Lạc Văn T 2 năm 6 tháng tù, Ngô Văn N và 
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Ngô Thị L1 2 năm 2 tháng tù, V 2 năm tù, M 1 năm 5 tháng tù, HĐXX phúc thẩm 

xét thấy là phù hợp, tương xứng với hành vi phạm tội của các bị cáo.  

 Xét kháng cáo xin được hưởng án treo của các bị cáo, HĐXX thấy rằng: Các 

bị cáo đều phạm tội nhiều lần (L 30 ngày, T 20 ngày, N và L1 12 ngày, Việt và Mai 

4 lần), do đó các bị cáo thuộc trường hợp không được hưởng án treo theo hướng 

dẫn tại khoản 5 Điều 3 Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15 tháng 5 năm 2018 

hướng dẫn về án treo. Vì vậy, HĐXX không chấp nhận kháng cáo xin hưởng án 

treo của các bị cáo. 

         Xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo thì thấy: 

         Trước khi xét xử phúc thẩm, các bị cáo đã nộp đầy đủ tiền phạt và án phí của 

bản sán sơ thẩm đã tuyên, đây là tình tiết giảm nhẹ TNHS mới quy định tại khoản 2 

Điều 51 BLHS. Các bị cáo đều là người có nhân thân tốt, ngoài hành vi phạm tội 

lần này, các bị cáo chưa bị cơ quan nào xử phạt hoặ xét xử về hành vi nào khác. Vì 

vậy, hội đồng xét xử để chấp nhận kháng cáo, giảm một phần hình phạt cho các bị 

cáo. 

          Trong thời gian chuẩn bị xét xử phúc thẩm, bị cáo Lê Hoàng L đã cung cấp 

thông tin cho Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang phát hiện và bắt 

giữ tội phạm. Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang đã có công văn số 

902/CSHS ngày 09/9/2021 gửi cho Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang đề nghị cho bị 

cáo hưởng tình tiết giảm nhẹ TNHS “Lập công chuộc tội” theo quy định tại điểm u 

khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. HĐXX chấp nhận đề nghị này, cho bị cáo được 

hưởng tình tiết giảm nhẹ TNHS quy định tại điểm u khoản 1 Điều 51 BLHS.  Do bị 

cáo có 2 tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 Điều 51 BLHS nên HĐXX áp 

dụng Điều 54 BLHS, cho bị cáo được hưởng mức hình phạt dưới mức thấp nhất 

của khung hình phạt.    

           Trong vụ án này, bị cáo Ngô Văn N và Ngô Thị L1 là vợ chồng, cùng phạm 

tội và bị xử phạt tù. Mặc dù số tiền dùng vào mục đích đánh bạc tương đương nhau 

nhưng HĐXX cho bị cáo L1 hưởng mức nhẹ hơn bị cáo N; bị cáo M có hoàn cảnh 

khó khăn, đã ly hôn, một mình nuôi con nhỏ nên HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho bị 

cáo, thể hiện tính nhân đạo của pháp luật. 

  

        [4]. Về án phí: Do kháng có của bị cáo được chấp nhận nên bị cáo không phải 

chịu tiền án phí hình sự phúc thẩm. 

        [5]. Các quyết định khác của án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị cấp 

phúc thẩm không xem xét. 

        Vì các lẽ trên: 

QUYẾT ĐỊNH: 

        [1]. Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355, điểm c khoản 1 Điều 357 của Bộ luật tố  

tụng hình sự.  
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         Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Lê Hoàng L, Lạc Văn T, Ngô Văn N, Ngô 

Thị L1, V, M, sửa bản án sơ thẩm số 52/2021/HS-ST ngày 19/7/2021 của Tòa án 

nhân dân huyện LG, giảm hình phạt cho các bị cáo. 

[1.1].  Áp dụng điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s, u khoản 1, khoản 2 

Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 58; Điều 54; Điều 38 của Bộ luật 

hình sự:  

Xử phạt Lê Hoàng L 2 năm 04 tháng tù về tội “Đánh bạc”, thời hạn tù tính từ 

ngày bắt thi hành án nhưng được trừ thời gian tạm giữ từ ngày 14/12/2020 đến 

ngày 23/12/2020. 

         Phạt bổ sung bằng tiền 20.000.000đ sung quỹ Nhà nước, được trừ vào số tiền 

20.200.000đ bị cáo đã nộp theo biên lai thu số AA/2014/0002634 ngày 22/9/2021 

tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện LG.  

[1.2]. Áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1 khoản 2 Điều 51; 

điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 58; Điều 38 của Bộ luật hình sự:  

Xử phạt Lạc Văn T 01 năm 03 tháng tù về tội “Đánh bạc”, thời hạn tù tính từ 

ngày bắt thi hành án nhưng được trừ thời gian tạm giữ từ ngày 14/12/2020 đến 

ngày 23/12/2020. 

         Phạt bổ sung bằng tiền 15.000.000đ sung quỹ Nhà nước, được trừ vào số tiền 

15.200.000đ bị cáo đã nộp theo biên lai thu số AA/2014/0002636 ngày 22/9/2021 

tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện LG.  

[1.3]. Áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1 khoản 2 Điều 51; 

điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 58; Điều 38 của Bộ luật hình sự:  

Xử phạt Ngô Văn N 1 năm 01 tháng tù về tội “Đánh bạc”, thời hạn tù tính từ 

ngày bắt thi hành án. 

         Phạt bổ sung bằng tiền 13.000.000đ sung quỹ Nhà nước, được trừ vào số tiền 

13.200.000đ bị cáo đã nộp theo biên lai thu số AA/2014/0002638 ngày 07/9/2021 

tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện LG.  

[1.4]. Áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1 khoản 2 Điều 51; 

điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 58; Điều 38 của Bộ luật hình sự:  

Xử phạt Ngô Thị L1 10 tháng tù về tội “Đánh bạc”, thời hạn tù tính từ ngày 

bắt thi hành án. 

         Phạt bổ sung bằng tiền 13.000.000đ sung quỹ Nhà nước, được trừ vào số tiền 

13.200.000đ bị cáo đã nộp theo biên lai thu số AA/2014/0002637 ngày 22/9/2021 

tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện LG.  

[1.5]. Áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1 khoản 2 Điều 51; 

điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 58; Điều 38 của Bộ luật hình sự.  

Xử phạt V 10 tháng tù về tội “Đánh bạc”, thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành 

án. 

         Phạt bổ sung bằng tiền 12.000.000đ sung quỹ Nhà nước, được trừ vào số tiền 

12.200.000đ bị cáo đã nộp theo biên lai thu số AA/2014/0002639 ngày 22/9/2021 

tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện LG.  
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[1.6]. Áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1 khoản 2 Điều 51; 

điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 58; Điều 38 của Bộ luật hình sự.  

Xử phạt M 07 tháng tù về tội “Đánh bạc”, thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành 

án. 

        Phạt bổ sung bằng tiền 11.000.000đ sung công quỹ Nhà nước, được trừ vào số 

tiền 11.200.000đ bị cáo đã nộp theo biên lai thu số AA/2014/0002635 ngày 

22/9/2021 tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện LG.  

        [2]. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm nêu trên đã có hiệu lực pháp luật. 

        [3]. Về án phí: Bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

         Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.  

 
Nơi nhận:                                                TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 
-VKSND tỉnh Bắc Giang; 

- Sở tư pháp tỉnh Bắc Giang; 

- Cổng thông tin điện tử Tòa án;                   

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà 

- CA,VKS,Tòa án huyện LG;  

- Chi cục THADS huyện LG 
 

- Bị cáo  
- Lưu HS; HCTP.                       

                       Nguyễn Văn Ngữ 

                       

 

                         Nguyễn Văn Ngữ 
 

                        

 

                         Nguyễn Văn Ngữ 
 

 

 

 

 

 

 

 


